
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tên học phần: Môn thi: PHI514 Số tín chỉ: 4

Ngày thi: 14/11/2020 Buổi thi: Ca 1 (08:00 - 10:00) Phòng thi: 7

Địa điểm: B5.401 Số học viên: 33

TT Mã HV Ngày sinh Ngành đào tạo Ký tên Điểm Ghi chú

1 QL27B348 Đinh Thị Phương Anh 01/01/1985 Quản lý giáo dục

2 QL27B359 Phạm Minh Đức 09/06/1989 Quản lý giáo dục

3 QL27B360 Nguyễn Trung Dũng 27/09/1976 Quản lý giáo dục

4 CT27B434 Đỗ Thị Duyên 21/08/1997 Lý luận chính trị

5 QL27B363 Hà Vĩnh Giang 20/04/1987 Quản lý giáo dục

6 QL27B364 Nguyễn Hoàng Giang 20/04/1978 Quản lý giáo dục

7 QL27B366 Phan Trường Giang 03/01/1984 Quản lý giáo dục

8 QL27B368 Mai Thị Hà 27/07/1984 Quản lý giáo dục

9 QL27B372 Phạm Thị Thanh Hải 04/03/1979 Quản lý giáo dục

10 CT27B435 Đoàn Thị Hoa 08/01/1984 Lý luận chính trị

11 CT27B436 Tạ Thị Quỳnh Hoa 13/10/1995 Lý luận chính trị

12 QL27B379 Chung Xuân Hồng 06/05/1976 Quản lý giáo dục

13 QL27B385 Lê Thi Hương 23/12/1979 Quản lý giáo dục

14 QL27B393 Vũ Văn Kiên 29/12/1977 Quản lý giáo dục

15 QL27B394 Hà Phong Lan 15/05/1975 Quản lý giáo dục

16 CT27B437 Dương Quang Linh 20/02/1996 Lý luận chính trị

17 QL27B396 Lưu Tuyết Mai 18/03/1978 Quản lý giáo dục

18 QL27B400 Lê Thị Nga 15/11/1979 Quản lý giáo dục

19 QL27B402 Phạm Thị Thu Ngân 13/09/1985 Quản lý giáo dục

20 CT27B438 Lê Dung Nhi 26/02/1995 Lý luận chính trị

21 QL27B405 Nguyễn Văn Ninh 08/10/1978 Quản lý giáo dục

22 QL27B406 Phạm Văn Phong 04/02/1982 Quản lý giáo dục

23 QL27B410 Bùi Thị Quyên 27/04/1983 Quản lý giáo dục

24 QL27B411 Đặng Thái Sơn 26/06/1985 Quản lý giáo dục

25 CT27B439 Trần Hồng Sơn 28/04/1997 Lý luận chính trị

26 QL27B414 Nguyễn Thị Hoài Thanh 05/03/1980 Quản lý giáo dục

27 QL27B417 Dương Thị Thương 24/07/1983 Quản lý giáo dục

28 QL27B422 Lý Ngọc Tĩnh 03/02/1982 Quản lý giáo dục

29 QL27B424 Dương Thị Thu Trang 24/03/1981 Quản lý giáo dục

Họ và tên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

DANH SÁCH THI VÀ BIÊN BẢN CHẤM THI K27B (2019-2021) 

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2020-2021 (KỲ THI PHỤ)

Triết học



TT Mã HV Ngày sinh Ngành đào tạo Ký tên Điểm Ghi chúHọ và tên

30 QL27B427 Lê Hữu Tuấn 15/08/1982 Quản lý giáo dục

31 QL27B428 Nguyễn Anh Tuấn 14/09/1980 Quản lý giáo dục

32 CT27B440 Nguyễn Mạnh Tường 22/08/1997 Lý luận chính trị

33 QL27B429 Đinh Văn Tuyến 12/01/1974 Quản lý giáo dục

Số học viên thực thi: ………….      Số học viên vắng mặt: …………. Tổng số bài thi: ………….      Tổng số tờ giấy thi: ………….

Cán bộ coi thi 1: …………………………………………Cán bộ chấm thi 1: …………………………………………

Cán bộ coi thi 2: …………………………………………Cán bộ chấm thi 2: …………………………………………

Ngày……….tháng………năm …………

TRƯỞNG KHOA

(Ký và ghi rõ họ tên)


